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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong  

10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 130/TTr-TP 

ngày23/6/2023 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 29 tập thể, 35 cá nhân 

và kèm theo tiền thưởng 1.080.000 đồng cho mỗi tập thể, 540.000 đồng cho mỗi cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (có danh 

sách kèm theo). 

Tổng số tiền khen thưởng là: 50.220.000 đồng (Năm mươi triệu hai trăm hai 

mươi nghìn đồng chẵn). 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của huyện 

năm 2023. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng 

Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Kho bạc Nhà nước, Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá 

nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
  - Như Điều 3; 

- Bộ phận TN&TKQ của UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, Nội vụ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Viết Toàn 
 

 

 



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND  ngày      /7/2023 

của Chủ tịch UBND  huyện) 

 

I. TẬP THỂ 
 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Yên; 

2. Phòng Tư pháp; 

3. UBND xã Việt Ngọc; 

4. UBND xã Cao Xá; 

5. UBND xã Song Vân; 

6. UBND xã Phúc Hòa; 

7. UBND xã Lam Cốt; 

8. Tổ hòa giải Thôn Đụn 2, xã An Dương; 

9. Tổ hòa giải Tổ Dân Phố Chợ, thị trấn Cao Thượng; 

10. Tổ hòa giải Thôn Hậu, xã Cao Xá; 

11. Tổ hòa giải thôn Chúc, xã Đại Hóa; 

12. Tổ hòa giải thôn Lục Liễu dưới, xã Hợp Đức; 

13. Tổ hòa giải thôn An Liễu, xã Lam Cốt; 

14. Tổ hòa giải thôn Bình Minh, xã Lan Giới; 

15. Tổ hòa giải Thôn Hậu, xã Liên Chung; 

16. Tổ hòa giải thôn Thượng Đồn, xã Liên Sơn; 

17. Tổ hòa giải thôn Tân Trung, xã Ngọc Châu; 

18. Tổ hòa giải thôn Ba Mô, xã Ngọc Lý; 

19. Tổ hòa giải thôn Mỗ, xã Ngọc Thiện; 

20. Tổ hòa giải thôn Đồng Khanh, xã Ngọc Vân; 

21. Tổ hòa giải TDP Tiến Trại, thị trấn Nhã Nam; 

22. Tổ hòa giải thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa; 

23. Tổ hòa giải thôn Long Vân, xã Phúc Sơn; 

24. Tổ hòa giải thôn Tân Lập, xã Quang Tiến; 

25. Tổ hòa giải thôn Đông Bến, xã Quế Nham; 

26. Tổ hòa giải thôn Đông Lai, xã Song Vân; 



27. Tổ hòa giải thôn Trong, xã Tân Trung; 

28. Tổ hòa giải thôn Nội Hạc, xã Việt Lập; 

29. Tổ hòa giải thôn Phú Thọ, xã Việt Ngọc. 
 

II. CÁ NHÂN 
 

 

1. 
Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và 

Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện; 

2. Ông Lê Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

3. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chánh Thanh tra huyện; 

4. Ông Nguyễn Đăng Chính, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; 

5. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện; 

6. Bà Vi Thị Mơ, Công chức Tư pháp- Hộ tịch  xã Phúc Hòa; 

7. Bà Bùi Thị Liên, Công chức Tư pháp- Hộ tịch thị trấn Cao Thượng; 

8. Bà Nguyễn Thị Thắm, Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã Liên Sơn; 

9. Ông Nguyễn Văn Đoan, Công chức tư pháp- hộ tịch xã Ngọc Thiện; 

10. Ông Thân Văn Việt, Công chức tư pháp- hộ tịch  xã Ngọc Châu; 

11. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã Hợp Đức; 

12. Ông Diêm Đăng Trường, Công chức Tư pháp- Hộ tịch  xã Tân Trung; 

13. Ông Nguyễn Đức Nghị, Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã Việt Ngọc; 

14. Ông Lục Sinh Toản,  Hòa giải viên thôn Đèo, xã An Dương; 

15. Ông Hoàng Văn Hùng,  Hòa giải viên TDP Chùa, thị trấn Cao Thượng; 

16. Ông Thân Văn Dương, Tổ phó Tổ hòa giải thôn Dinh Thẳm, xã Cao Xá; 

17. Ông Đỗ Mạnh Tiếp, Tổ trưởng  Tổ Hòa giải thôn Đồi Vàng, xã Đại Hóa; 

18. 
Ông Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Hòa Minh, xã Hợp 

Đức; 

19. 
Ông Nguyễn Xuân Vòng, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Trung Thành, xã 

Lam Cốt; 

20. Ông Phạm Sỹ Phượng,  Tổ phó Tổ hòa giải thôn Đồn Hậu, xã Lan Giới; 

21. 
Ông Nguyễn Văn Hoạt,  Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Xuân Tiến, xã Liên 

Chung; 

22. Ông Trịnh Văn Hồng,  Hòa giải viên thôn Chung, xã Liên Sơn; 

23. 
Ông Nguyễn Văn Mạnh,  Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Tân Phú, xã Ngọc 

Châu; 

24. Ông Đỗ Văn Thùy,  Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý; 

25. Bà Trần Thị Yên,  Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Núi Tán, xã Ngọc Thiện; 



26. 
Ông Phạm Ngọc Triệu,  Tổ phó Tổ hòa giải  thôn Đồng Bông, xã Ngọc 

Vân; 

27. Ông Đỗ Danh Lợi, Tổ trưởng Tổ hòa giải TDP Bài, thị trấn  Nhã Nam; 

28. Ông Ngô Văn Nghĩa,  Hòa giải viên thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa; 

29. Bà Nguyễn Thị Thùy,  Hòa giải viên thôn Trám, xã Phúc Sơn; 

30. 
Ông Lê Xuân Tùng, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Trấn Thành, xã Quang 

Tiến; 

31. Ông Hà Văn Thọ, Hòa giải viên thôn Núi, xã Quế Nham; 

32. 
Ông Nguyễn Tiến Quốc, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Đồng Kim, xã 

Song Vân; 

33. 
Ông Nguyễn Thành Được,  Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Đồng Điều 8, xã 

Tân Trung; 

34. 
Ông Đặng Thanh Cường, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Văn Miếu 

xã Việt Lập; 

35. 
Ông Nguyễn Trung Sinh, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Chung Chính, xã 

Việt Ngọc. 
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